
KẾ HOẠCH CSGD TRẺ CHỦ ĐỀ: NGHỀ BÉ YÊU LỚP 4B1

Thời gian thực hiện: 5 tuần từ 25/11- 27/12

Nhánh 1: Nghề nông- nghề trồng cây cảnh

quê em
Nhánh 2: Nghề phổ biến 

Nhánh 3: Chú bộ đội - vui đón Noel



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGHỀ NÔNG, NGHỀ TRỒNG 
CÂY CẢNH QUÊ EM – TUẦN 1

Thứ 2 ngày 25/11/2024 Thứ 3 ngày 26/11/2024 Thứ 4 ngày 27/11/2024 Thứ 5 ngày 28/11/2024 Thứ 6 ngày 29/11/2024

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh

HOẠT ĐỘNG STEAM

(5E)

Khám phá

quy trình làm ra hạt thóc

PHÁT TRIỂN

THẨM MĨ

Dạy KNCH hát: Dắt trâu ra

đồng

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Truyện: Trí khôn của ta đây

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

Cắt dán hình vuông, tam giác 

thành dây cờ 

Hoạt động

ngoài trời

- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa 

ngũ sắc

- TCVĐ: Đi theo tiếng trống

- Chơi tự chọn tại ( KV 1)

+ Bán: Ngô, khoai sắn, bánh 

kẹo, bim bim... và các loại quà 

lưu niệm .

+ Trẻ chơi một số trò chơi dân 

gian: Ô ăn quan, cua cắp… 

Nhảy bao bố, đập chuột, leo 

núi, nhảy theo hình trên bạt, đi 

trên bậc cao thấp hình thá 

- HĐCMĐ: Quan sát cây vú 

sữa

- TCVĐ: Ai chạy nhanh nhất

- Chơi tự chọn tại: (KV số 4)

- Chơi câu cá

- Chơi đồ chơi với cát. 

- Chơi thí nghiệm vật chìm -

nổi

- Chơi thí nghiệm những quả 

bóng vui nhộn; hạt gạo nhảy 

múa; đường đi của màu nước; 

vẽ tranh trên sữa 

- Xưởng nhuộm màu.

- HĐCMĐ: Quan sát cây ngâu

- TCVĐ: Đánh gôn.

- Chơi tự chọn tại (KV số 2)

- Khu vực sân khấu

- Chơi với các loại nhạc cụ âm 

nhạc: Đàn tơ rưng; trống cơm; 

mõ dừa; đàn; mũ múa...

- Biểu diễn nghệ thuật âm 

nhạc

- Trang phục biểu diễn

- Kể chuyện sách tạo

- Đóng kịch 

- Xem sách truyện chủ đề.

- Quan sát: Thời tiết trong 

ngày.

-TCVĐ:Chèo thuyền thúng

- Chơi tự chon tại: ( KV 3)

+ Chơi với các nội dung trên 

sân trường: Đi trên gờ bồn 

hoa.

+ Trẻ với các đồ chơi âm 

nhạc, trò chơi âm nhạc và 

trình diễn thời trang.

- Chơi tự chọn

- Quan sát: Dòng chảy của 

nước.

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai

- Chơi tự chọn tại: ( KV 4)

+  Khám phá dòng chảy có vật 

cản, vật chìm, vật nổi  

+ Trẻ chơi đong do nước

- Chơi đồ chơi ngoài trời trong 

khu vực chơi theo ý thích..

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: Đưa nước về đồng.

- Giải câu đố về dụng cụ của 

nghề nông.

- Làm albumm: Quy trình làm 

ra hạt thóc

- Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm.

- Đọc đồng dao: Thằng bờm

- Làm bài tập trong vở Toán.

- Chơi trò chơi: Gà trong vườn 

rau.

- Đọc đồng dao: vè nghề 

nghiệp.

- Chơi trong góc học tập, góc 

xây dựng. Hoạt động với máy 

tính:, 

- Trò chơi:  Xi ba khoai.

- Thơ: Ước mơ của bé 

- Chơi trong góc văn học, 

góc nấu ăn.

- Tập các bài tập vận động 

tăng cường thể lực có dụng 

cụ

- Hát các bài : Con trâu đen, 

Lớn lên cháu lái máy cày, 

Ngày mùa vui.

- Nhận xét cuối tuần, nêu

gương bé ngoan,lau dọn góc

chơi



KẾ HOẠCH NHÁNH I: NGHỀ NÔNG, NGHỀ TRỒNG 
CÂY CẢNH QUÊ EM - TUẦN 2

Thứ 2 ngày 02/12/2024 Thứ 3 ngày 03/12/2024 Thứ 4 ngày 04/12/2024 Thứ 5 ngày 05/12/2024 Thứ 6 ngày 06/12/2024

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB: Đập bắt bóng tại chỗ 

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

Tìm hiểu về nghề trồng cây 

cảnh quê em

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Đồng dao: Xay lúa

PHÁT TRIỂN

THẨM MĨ

VĐMH: Lớn lên cháu lái 

máy 

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

Đếm đến 4. Nhận biết nhóm 

có 4 đối tượng

Hoạt động

ngoài trời

- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa 

bỏng

- TCVĐ: Đi dép khổng lồ

- Chơi tự chọn tại (KV số 4)

- Chơi thí nghiệm vật chìm -

nổi

- Chơi thí nghiệm những quả 

bóng vui nhộn; hạt gạo nhảy 

múa; đường đi của màu nước; 

vẽ tranh trên sữa; 

- Xưởng nhuộm màu

- Trải nghiệm với sức gió, 

chong chóng

- HĐCMĐ: Quan sát khung

cảnh khu vực sân khấu

- TCVĐ: Đá cầu

- Chơi tự chọn ( KV2 nhà

sách)

+ Kể chuyện sáng tạo, đóng

kịch với các sản phẩm như:

Rau, củ, quả

+ Chơi đồ chơi ngoài trời theo 

ý thích..

đồ chơi âm nhạc, trò chơi âm

nhạc và trình diễn thời trang.

+ Chơi đồ chơi  theo ý thích.

- HĐCMĐ: Quan sát cây vú 

sữa 

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn tại (KVsố 1) 

Vườn cổ tích

- Bán hàng chợ quê

- Trẻ chơi một số trò chơi dân 

gian: ô ăn quan, cua cắp, cờ 

lúa ngô

- Nặn 

- Vẽ tranh

- Tạo hình các con vật từ lá 

cây.

- Chơi tự chọn.

- Chơi tự chọn.

- HĐCMĐ: Quan sát, đàm 

thoại về các nhóm thực phẩm 

trên tháp dinh dưỡng.

- TCVĐ: Kéo mo cau.

- Chơi tự chọn tại (KV số 3)

+ Khu vận động

- Chơi kéo mo cau

- Chèo thuyền thúng

- Nhảy dây. Đá cầu

- Ném bóng vào rổ

- Nhảy bao bố

- Đập chuột.Leo núi

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.  

- Kể chuyện sách 

- HĐCMĐ: Quan cây vú sữa

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự chọn tại (KV  số 4)

- Chơi câu cá

- Chơi đồ chơi với cát. 

- Chơi thí nghiệm vật chìm -

nổi

- Chơi thí nghiệm những quả 

bóng vui nhộn; hạt gạo nhảy 

múa; đường đi của màu nước; 

vẽ tranh trên sữa

- Xưởng nhuộm màu.

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây.

- Giải đố các câu đố về nông

- Trò chuyện về nghề  trồng cây

cảnh

- Rèn các bước thắt dây an 

toàn.

- Trò chơi vận động: Xi ba 

khoai.

- Truyện: Học trò của cô chim 

khách

Chơi tự chọn

- Chơi xi bô khoai

- Xep phim trong phòng chiếu

phim

- Chơi trong góc học tập, góc 

nghệ thuật.

- Trò chơi VĐ: Gà vào vườn

rau.

Đồng dao : Lúa ngô là cô đậu

lành

- Hoạt động với máy tính: 

Xem phim vui giao thông tập 

12 “ Bắt cua dươi kênh”

- Trò chơi: Chuyển cây về 

đúng vườn.

- VĐM :  Lớn lên cháu lái mày

cày

- Nêu gương bé ngoan



KẾ HOẠCH NHÁNH II: NGHỀ PHỔBIẾN
Thứ 2 ngày 09/12/2024 Thứ 3 ngày 10/12/2024 Thứ 4 ngày 11/12/2024 Thứ 5 ngày 12/12/2024 Thứ 6 ngày 13/12/2024

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB:Chạy 15m trong khoảng 

10 giây

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

Tìm hiểu một số nghề phổ

biến

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

PHÁT TRIỂN

TCKNXH

Làm bánh trôi nước

PHÁT TRIỂN

THẨM MĨ

Dạy hát: Cháu yêu cô chú 

công nhân

Hoạt động 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa 

tím

- TCVĐ: Đá cầu

- Chơi các trò

- Chơi tự chọn tại (KV số 1)

+  Vườn cổ tích

- Bán hàng chợ quê: Lúa , ngô 

khoai, sắn, rau củ quả...

- Trẻ chơi một số trò chơi dân 

gian: ô ăn quan, cua cắp, cờ lúa 

ngô

- Nặn 

- Vẽ tranh

- Tạo hình các con vật từ lá cây

- Chơi tự chọn

- HĐCMĐ: Quan sát cây sấu.

- TCVĐ: Đá cầu

- Chơi tự chọn tại ( KV 3 )

+ Chơi trò chơi giao thông: 

đạp xe, đi ô tô, đóng vai chú 

cảnh sát gia thông.  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

- Chơi tự chọn.

- HĐCMĐ: Quan cây vú sữa

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự chọn tại (KV số 4)

- Chơi câu cá

- Chơi đồ chơi với cát. 

- Chơi thí nghiệm vật chìm -

nổi

- Chơi thí nghiệm những quả 

bóng vui nhộn; hạt gạo nhảy 

múa; đường đi của màu nước; 

vẽ tranh trên sữa

- Xưởng nhuộm màu.

ý thích.

- Chơi tự chọn.

- HĐCMĐ: Quan sát cây mít

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai

- Chơi tự chọn tại( KV 2)

+ Chơi các trò chơi dân gian:

Nhảy lò cò, ô ăn quan, xúc

xắc, câu cá điện...

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi theo ý

thích.

- HĐCMĐ: Quan sát cây ngâu

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai

- Chơi tự chọn ( KV 3)

+ Trẻ chơi với các dụng cụ âm 

nhạc, trò chơi âm nhạc và trình 

diễn thời trang.

+ Chơi kéo co, đua thuyền, 

kéo mo cau, đá bóng…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây

- Đồng dao: Tưới rau

- Chơi tự chọn trong góc:  Chơi 

tô nối đúng số lượng cho trước

- Trò chơi: Xi ba khoai

- Đọc thơ: Làm nghề như bố

- Chơi trong góc văn học, góc 

học tập

- Cho trẻ chơi hoạt động với 

máy tính: Trò chơi kismat.

- Trò chơi: Kiểm chúa la

- TC: phân loại dụng cụ các 

nghề

- Cho trẻ chơi hoạt động với 

máy tính: Vui giao thông “ tôi 

yêu việt nam”- tập 16: An toàn 

giao thông khi đi cổ động

- Trò chơi: Hành vi đúng sai 

với môi trường.

- Đọc câu đố về đồ dùng các 

nghề.

- Ôn vận động VTTTTC bài: 

Cháu yêu cô chú công nhân.

- Trò chơi: Nu na nu nống.

- Đọc thơ: Cái bát xinh xinh

- Nêu gương bé ngoan.



KẾ HOẠCH NHÁNH III: CHÚBỘĐỘI- VUI ĐÓN NOEL - TUẦN 1

Thứ 2 ngày 16/12/2024 Thứ 3 ngày 17/12/2024 Thứ 4 ngày 18/12/2024 Thứ 5 ngày 19/12/2024 Thứ 6 ngày 20/12/2024

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB: Bật liên tục vào 5 ô 

vòng

HOẠT ĐỘNG 

TRẢI NGHIỆM

Những chiến sĩ tí hon

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Thơ: Chú giải phóng quân

PHÁT TRIỂN

THẨM MĨ

VĐMH:Chú bộ đội

PHÁT TRIỂN

TCKNXH

Cháu yêu chú bộ đội.

Hoạt động 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: Quan sát cây mít

- TCVĐ: Kéo mo cau.

- Chơi tự chọn tại (KV 3)

+ Khu vận động

- Chơi kéo mo cau

- Chèo thuyền thúng

- Nhảy dây. Đá cầu

- Ném bóng vào rổ

- Nhảy bao bố

- Đập chuột.Leo núi

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.  

- Quan sát : Cây vú sữa.

- TCVĐ: Chim cánh cụt

- Chơi tự chọn tại (KV 4)

+ Trẻ ngồi làm đồ dùng, đồ 

chơi từ các nguyên học liệu 

khác nhau. Tạo hình các đồ 

chơi Noel từ lá cây.

+ Trẻ chơi một số trò chơi dân 

gian: Câu cá, ô ăn quan, cua 

cắp, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời.

- Quan sát: Cây mít

- TCVĐ: Bắn súng.

- Chơi tự chọn tại( KV 2)

+ Chơi các trò chơi dân gian:

Nhảy lò cò, ô ăn quan, xúc

xắc, câu cá điện...

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi theo ý

thích.

- Quan sát: Cây Ngâu

- TCVĐ: Nhảy dây

- Chơi tự chọn ( KV 1)

+ Chơi với màu nước: Vẽ 

tranh đồ dùng, trang phục 

chú bộ đội; cây thông noel và 

món quà của lễ hội noel.

+ Chơi bàn cờ, xúc xắc, ô ăn 

quan…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

theo ý thích..

- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa 

bỏng

- TCVĐ: Chèo thuyền thúng

- Chơi tự chọn tại (KV4)

- Chơi thí nghiệm vật chìm -

nổi

- Chơi thí nghiệm những quả 

bóng vui nhộn; hạt gạo nhảy 

múa; đường đi của màu nước; 

vẽ tranh trên sữa; 

- Xưởng nhuộm màu

- Trải nghiệm với sức gió, 

chong chóng

Hoạt động

chiều

Trò chơi: Xi bô khoai

- Giải đố các câu đố về một số 

nghề.

- Làm bưu thiếp tặng chú bộ 

đội.

- Chơi trong góc học tập, góc 

nghệ thuật.

- Trò chơi: Kể đủ 3 thứ

- Xem phim trong phòng

chiếu phim

- Trò chơi VĐ: Chú bộ đội 

hành quân

- Thơ: Chú giải phóng quân

- Cho trẻ làm allbum về chủ 

đề.

- Trò chơi VĐ: Xi ba khoai

- Chờ đến lượt, hợp tác khi 

tham gia các trò chơi trong 

liên hoan: "Những chiến sĩ tí 

hon"; "Lễ hội Noel"

- Trò chơi: Cưỡi ngựa

- Hát vận động minh họa: Màu 

áo chú bộ đội, Cháu yêu màu 

áo xanh.

- Hát, múa, đọc đồng dao  các 

bài về chủ đề: Giấc mơ đêm 

Noel….

- Nêu gương bé ngoan.



KẾ HOẠCH NHÁNH III: CHÚBỘĐỘI- VUI ĐÓN NOEL - TUẦN 2
Thứ 2 ngày 23/12/2024 Thứ 3 ngày 24/12/2024 Thứ 4 ngày 25/12/2024 Thứ 5 ngày 26/12/2024 Thứ 6 ngày 27/12/2024

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

Tìm hiểu về ngày lễ Noel

HOẠT ĐỘNG 

STEAM (IDP)

Thiết kế mũ Noel

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

VĐCB: Trườn theo hướng

thẳng

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Truyện: Sóc nhỏ đón Noel

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

So sánh số lượng trong phạm 

vi 4.

Hoạt động

ngoài trời

- Quan sát: Cây Phượng

- TCVĐ: Chim cánh cụt

- Chơi tự chọn tại (KV 1)

+ Chơi với màu nước: Vẽ 

tranh đồ dùng, trang phục chú 

bộ đội; cây thông noel và món 

quà của lễ hội noel.

+ Chơi bàn cờ, xúc xắc, ô ăn 

quan…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời theo 

ý thích..

- Quan sát: Cây ngâu

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai

- Chơi tự chọn tại (KV 3)

+ Trẻ chơi với các dụng cụ 

âm nhạc, trò chơi âm nhạc và 

trình diễn thời trang.

+ Chơi kéo co, đua thuyền, 

kéo mo cau, đá bóng…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

- HĐCMĐ: Quan cây vú sữa

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn

- Chơi tự chọn tại (KV 4)

- Chơi câu cá

- Chơi đồ chơi với cát. 

- Chơi thí nghiệm vật chìm -

nổi

- Chơi thí nghiệm những quả 

bóng vui nhộn; hạt gạo nhảy 

múa; đường đi của màu nước; 

vẽ tranh trên sữa

- Xưởng nhuộm màu.

ý thích.

- Chơi tự chọn.

- Quan sát:

Trò chuyện ND truyện Thạch 

sanh

-TC: Bắn súng

- Chơi tự chọn tại (KV 1)

+ Bán các mặt hàng  bưu 

thiếp, cây thông Noel, người 

tuyết, quần áo, tât, mũ ông 

già Noel và các loại quà lưu 

niệm .

+ Trẻ chơi một số trò chơi 

dân gian: Ô ăn quan, cua 

cắp…

- Quan sát: Cây sấu.

- TCVĐ: Đá cầu

- Chơi tự chọn tại (KV 3)

+ Chơi trò chơi giao thông: 

đạp xe, đi ô tô, đóng vai chú 

cảnh sát gia thông.  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

- Chơi tự chọn

Hoạt động

chiều

- Trò truyện về điều ước của bé 

đêm Noel 

- Trang trí cây thông Noel 

- Hoạt động với máy tính : Bé 

vui học hình

- Trò chơi: Kiểm chúa la

- Nghe hát: Đêm Noel

- TC: phân loại dụng cụ các 

nghề

- Trò chơi: Xi ba khoai

- Giải đố các câu đố về một số 

nghề.

- Làm đồ trang trí ngày lễ 

Noel

- Xem Vui giao thông “ Tôi 

yêu Việt Nam” Tập 22: Thoát 

hiểm an toàn khi ở trong xe ô 

tô

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây

-Trò chuyện cùng trẻ về lễ 

hội noel.

- Tập bài đồng diễn: Việt 

nam ơi

- Trò chơi: Cưỡi ngựa

- Hát, múa, đọc đồng dao  các 

bài về chủ đề: Giấc mơ đêm 

Noel….

- Nêu gương bé ngoan.


